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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214539287 Huỳnh Tấn Á SMI-IS 251 B K29HP-QLC

2 29204562873 Võ Đoàn Mỹ Anh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

3 29204538518 Huỳnh Ngọc Minh Anh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

4 29204959259 Trần Thị Cẩm Bình SMI-IS 251 B K29HP-QLC

5 29201161929 Thân Thị Ngọc Diễm SMI-IS 251 B K29HP-QLC

6 29204542023 Vũ Trần Thanh Dung SMI-IS 251 B K29HP-QLC

7 29204552939 Nguyễn Vũ Khánh Duyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

8 29214563634 Nguyễn Phát Đại SMI-IS 251 B K29HP-QLC

9 29204325471 Đinh Lê Hoàng Giang SMI-IS 251 B K29HP-QLC

10 29204557309 Trần Thị Thu Hà SMI-IS 251 B K29HP-QLC

11 29204551854 Trần Thị Thu Hà SMI-IS 251 B K29HP-QLC

12 29214537658 Châu Ngọc Hải SMI-IS 251 B K29HP-QLC

13 29204841115 Nguyễn Huỳnh Nguyệt Hằng SMI-IS 251 B K29HP-QLC

14 29214549752 Nguyễn Hữu Hân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

15 29208055423 Nguyễn Hiếu Việt Hân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

16 29204557224 Võ Thanh Hân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

17 29214545448 Trần Văn Phúc Hậu SMI-IS 251 B K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204529965 Phạm Thị Thu Hiền SMI-IS 251 B K29HP-QLC

2 29214557170 Hà Đức Huy SMI-IS 251 B K29HP-QLC

3 29204534039 Trần Khánh Huyền SMI-IS 251 B K29HP-QLC

4 29203540761 Phạm Khánh Huyền SMI-IS 251 B K29HP-QLC

5 28214544085 Trần Ngọc Hưng SMI-IS 251 B K29HP-QLC NỢ HP

6 29204740528 Đặng Thị Thu Hương SMI-IS 251 B K29HP-QLC

7 29204541698 Trần Thị Thanh Hương SMI-IS 251 B K29HP-QLC

8 29204551746 Phan Gia Thục Khanh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

9 29211130850 Bùi Quang Khánh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

10 29214543546 Nguyễn Thanh Lâm SMI-IS 251 B K29HP-QLC

11 29204552091 Nguyễn Thị Khánh Linh SMI-IS 251 B K29HP-QLC NỢ HP

12 29204534663 Huỳnh Thị Linh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

13 29202862220 Nguyễn Lê Khánh Linh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

14 29214532242 Nguyễn Thành Long SMI-IS 251 B K29HP-QLC

15 29214564283 Trần Thế Luân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

16 29204527451 Phạm Thị Xuân Mai SMI-IS 251 B K29HP-QLC

17 29204535559 Trương Thị Diệu My SMI-IS 251 B K29HP-QLC

18 29204557551 Huỳnh Nguyễn Lâm Na SMI-IS 251 B K29HP-QLC

19 29204524958 Phan Thị Thanh Ngân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

20 29204521280 Mai Hoàng Bảo Ngân SMI-IS 251 B K29HP-QLC

21 29204727274 Lê Bảo Ngọc SMI-IS 251 B K29HP-QLC

22 29214554891 Trần Đình Nguyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

23 29201458213 Đỗ Thị Cẩm Nguyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

24 29204550887 Đoàn Thị Thanh Nguyệt SMI-IS 251 B K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214546221 Nguyễn Tr. Thanh Nhật SMI-IS 251 B K29HP-QLC

2 29209424622 Lê Vũ Ý Nhi SMI-IS 251 B K29HP-QLC

3 29204565427 Hoàng Thị Diệu Nhi SMI-IS 251 B K29HP-QLC

4 29204555937 Lê Thị Tuyết Nhi SMI-IS 251 B K29HP-QLC

5 29204540982 Võ Hoàng Nhi SMI-IS 251 B K29HP-QLC

6 29214552524 Hồ Lê Tấn Phát SMI-IS 251 B K29HP-QLC

7 29211358731 Phạm Tuấn Phong SMI-IS 251 B K29HP-QLC

8 29214541581 Đinh Ngô Hoàng Công Phúc SMI-IS 251 B K29HP-QLC

9 29204542027 Hồ Thị Thanh Quyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

10 29204543268 Hồ Như Quỳnh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

11 29214520905 Nguyễn Đô Rin SMI-IS 251 B K29HP-QLC

12 28211104549 Võ Hữu Sính SMI-IS 251 B K29HP-QLC

13 29204520779 Thái Thị Linh Sương SMI-IS 251 B K29HP-QLC

14 29212321367 Trương Anh Tài SMI-IS 251 B K29HP-QLC

15 29204549916 Võ Cẩm Tú SMI-IS 251 B K29HP-QLC

16 29217257468 Dương Minh Tuấn SMI-IS 251 B K29HP-QLC

17 29204556844 Trần Thị Thanh Tuyền SMI-IS 251 B K29HP-QLC

18 29214920620 Dương Tấn Thạch SMI-IS 251 B K29HP-QLC

19 29204545544 Võ Thị Nguyệt Thanh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

20 29204555416 Lê Thị Thảo SMI-IS 251 B K29HP-QLC

21 29204545522 Phạm Ngọc Hồng Thảo SMI-IS 251 B K29HP-QLC NỢ HP

22 29204523176 Bạch Thị Thu Thảo SMI-IS 251 B K29HP-QLC

23 29204527714 Nguyễn Thị Kim Thi SMI-IS 251 B K29HP-QLC

24 29214520486 Trần Minh Thông SMI-IS 251 B K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29212727534 Ngô Quang Thông SMI-IS 251 B K29HP-QLC

2 29214550773 Nguyễn Kiều Thời SMI-IS 251 B K29HP-QLC

3 29204565601 Dương Thạch Thủy SMI-IS 251 B K29HP-QLC

4 29204542746 Nguyễn Thị Anh Thư SMI-IS 251 B K29HP-QLC

5 29204539818 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-IS 251 B K29HP-QLC

6 29204555803 Đặng Thị Bích Trâm SMI-IS 251 B K29HP-QLC

7 29204547325 Nguyễn Thị Ngọc Trâm SMI-IS 251 B K29HP-QLC

8 29204764383 Nguyễn Thị Triều SMI-IS 251 B K29HP-QLC

9 29214520833 Bùi Đặng Đức Trọng SMI-IS 251 B K29HP-QLC

10 29204553919 Nguyễn Đình Chị Trọng SMI-IS 251 B K29HP-QLC

11 29214563524 Nguyễn Trung Trường SMI-IS 251 B K29HP-QLC NỢ HP

12 29204563601 Phan Đức Bảo Uyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

13 29204555854 Nguyễn Thị Tố Uyên SMI-IS 251 B K29HP-QLC

14 29214535764 Nguyễn Phước Vinh SMI-IS 251 B K29HP-QLC

15 29204554027 Huỳnh Thị Hiền Vy SMI-IS 251 B K29HP-QLC

16 29204552941 Tạ Như Ý SMI-IS 251 B K29HP-QLC

17 29214540913 Võ Viết Minh An SMI-IS 251 D K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214365802 Ngô Nguyễn Hoàng Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

2 29214357810 Ngô Hoàng Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

3 29209325664 Trần Thị Mai Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

4 29204658514 Nguyễn Thị Lan Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

5 29204354155 Trần Thị Kim Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

6 29204340579 Đinh Phương Quế Anh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

7 29204520403 Nguyễn Thị Hồng Ánh SMI-IS 251 D K29HP-QLC

8 29206258295 Nguyễn Thị Diệu Ân SMI-IS 251 D K29HP-QTH

9 29214357718 Nguyễn Gia Bảo SMI-IS 251 D K29HP-QTH

10 29214552353 Nguyễn Điển Cường SMI-IS 251 D K29HP-QLC

11 29208050350 Phạm Nhật Dên SMI-IS 251 D K29HP-QTH

12 29214761493 Phan Mạnh Duy SMI-IS 251 D K29HP-QLC

13 29214564728 Ngô Hữu Đạt SMI-IS 251 D K29HP-QLC

14 29214534387 Trần Phước Đạt SMI-IS 251 D K29HP-QLC

15 29204541866 Thái Thụy Tầm Giao SMI-IS 251 D K29HP-QLC

16 29214556044 Trần Hoàn Hảo SMI-IS 251 D K29HP-QLC

17 29204523580 Lưu Thiếu Hiền SMI-IS 251 D K29HP-QLC

18 29206761365 Đào Thị Huệ SMI-IS 251 D K29HP-QTH

19 29214541004 Nguyễn Văn Hùng SMI-IS 251 D K29HP-QLC NỢ HP

20 29216258217 Phạm Nguyễn Hưng SMI-IS 251 D K29HP-QTH

21 29204365465 Lê Nguyễn Quỳnh Hương SMI-IS 251 D K29HP-QTH

22 29204564108 Vũ Thị Mai Hương SMI-IS 251 D K29HP-QLC

23 29214544351 Trần Trung Kiên SMI-IS 251 D K29HP-QLC

24 29214537716 Lê Hoàng Gia Kiệt SMI-IS 251 D K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29219339295 Nguyễn Quốc Khánh SMI-IS 251 D K29HP-QLC NỢ HP

2 29214564110 Lê Việt Khoa SMI-IS 251 D K29HP-QLC

3 29214531944 Nguyễn Đăng Khoa SMI-IS 251 D K29HP-QLC

4 29218053334 Nguyễn Văn Lâm SMI-IS 251 D K29HP-QTH

5 29204524760 Trần Thị Mai Liên SMI-IS 251 D K29HP-QLC

6 29207341142 Huỳnh Thị Kim Loan SMI-IS 251 D K29HP-QLC

7 29214552415 Đỗ Thành Long SMI-IS 251 D K29HP-QLC

8 29204546023 Nguyễn Thị Ly SMI-IS 251 D K29HP-QLC

9 29204534407 Lê Thái Xuân Mai SMI-IS 251 D K29HP-QLC

10 29204355234 Phạm Thị Trà My SMI-IS 251 D K29HP-QTH

11 29214521406 Đinh Thị Kim Nga SMI-IS 251 D K29HP-QLC

12 29204665457 Lê Nguyễn Bảo Ngân SMI-IS 251 D K29HP-QTH

13 29204564425 Lê Thùy Ngân SMI-IS 251 D K29HP-QLC

14 29214565441 Ngô Thị Lệ Nghĩa SMI-IS 251 D K29HP-QLC

15 29214523364 Trần Đức Nguyên SMI-IS 251 D K29HP-QTH

16 29206650597 Nguyễn Thị Yến Nhi SMI-IS 251 D K29HP-QLC

17 29202933863 Nguyễn Lê Yến Nhi SMI-IS 251 D K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214664706 Trần Viết Thành Phát SMI-IS 251 D K29HP-QTH

2 29214341107 Nguyễn Văn Phát SMI-IS 251 D K29HP-QTH

3 29204523613 Nguyễn Trần Nhã Phương SMI-IS 251 D K29HP-QTH

4 29204350925 Nguyễn Thị Thu Phương SMI-IS 251 D K29HP-QTH

5 29214358260 Nguyễn Hữu Phú Quý SMI-IS 251 D K29HP-QTH NỢ HP

6 29204664481 Lê Thị Như Quỳnh SMI-IS 251 D K29HP-QTH

7 29204554698 Đặng Thị Thu Sương SMI-IS 251 D K29HP-QLC

8 29214541784 Trương Đình Tài SMI-IS 251 D K29HP-QLC

9 29214550628 Nguyễn Hữu Tín SMI-IS 251 D K29HP-QLC

10 29214341825 Hoàng Vĩnh Anh Tuấn SMI-IS 251 D K29HP-QTH

11 29214565312 Nguyễn Văn Tuấn SMI-IS 251 D K29HP-QLC NỢ HP

12 29214565781 Nguyễn Thanh Tùng SMI-IS 251 D K29HP-QLC NỢ HP

13 29214565385 Trần Thị Ngọc Thảo SMI-IS 251 D K29HP-QLC

14 29204365450 Lương Thị Thanh Thùy SMI-IS 251 D K29HP-QTH

15 29212735483 Nguyễn Đức Thủy SMI-IS 251 D K29HP-QTH

16 29204365463 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-IS 251 D K29HP-QTH

17 29204365241 Hồ Thị Thu Trang SMI-IS 251 D K29HP-QTH

18 29205058813 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-IS 251 D K29HP-QLC

19 29204525951 Lê Thị Thu Trang SMI-IS 251 D K29HP-QLC

20 29209434690 Hồ Thị Ngọc Trâm SMI-IS 251 D K29HP-QTH

21 29204341676 Nguyễn Thị Huyền Trâm SMI-IS 251 D K29HP-QTH

22 29204365374 Bùi Hoàng Bảo Trân SMI-IS 251 D K29HP-QTH

23 29204564935 Hồ Ngọc Bảo Trân SMI-IS 251 D K29HP-QLC

24 29214539301 Trần Văn Trương SMI-IS 251 D K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214335827 Nguyễn Trương Úc SMI-IS 251 D K29HP-QTH

2 29204757149 Nguyễn Trần Thục Uyên SMI-IS 251 D K29HP-QTH

3 29214624860 Đặng Quốc Việt SMI-IS 251 D K29HP-QTH

4 29214348088 Dương Nguyễn Việt SMI-IS 251 D K29HP-QTH

5 29209426209 Đặng Thị Triệu Vy SMI-IS 251 D K29HP-QTH

6 29204555417 Trần Thị Thảo Vy SMI-IS 251 D K29HP-QTH

7 29204532651 Võ Hoàng Yến Vy SMI-IS 251 D K29HP-QLC

8 29208046629 Phạm Ngọc Anh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

9 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

10 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

11 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh SMI-IS 251 F K29HP-QTC

12 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

13 29209346966 Đào Lê Ân SMI-IS 251 F K29HP-QTC

14 29204658508 Phan Thị Hồng Ân SMI-IS 251 F K29HP-QTC

15 29214641039 Nguyễn Gia Bảo SMI-IS 251 F K29HP-QTM

16 29214621265 Phan Quốc Bảo SMI-IS 251 F K29HP-QTM

17 29204356940 Nguyễn Y Bình SMI-IS 251 F K29HP-QTC

18
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26
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29212721971 Đỗ Văn Chiến SMI-IS 251 F K29HP-QTM

2 29214522443 Văn Quý Danh SMI-IS 251 F K29HP-QLC

3 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu SMI-IS 251 F K29HP-QTM

4 29204658748 Trần Minh Dung SMI-IS 251 F K29HP-QTM

5 29214653385 Trần Quốc Duy SMI-IS 251 F K29HP-QTM

6 29214658503 Đỗ Đình Đức SMI-IS 251 F K29HP-QTM

7 29204857953 Trần Hương Giang SMI-IS 251 F K29HP-QTC

8 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang SMI-IS 251 F K29HP-QTC

9 29214642713 Trịnh Minh Hải SMI-IS 251 F K29HP-QTM

10 29209331878 Đặng Ngọc Hân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

11 29204621321 Lê Mỹ Hiền SMI-IS 251 F K29HP-QTM

12 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa SMI-IS 251 F K29HP-QTC

13 29214851300 Lê Ngọc Hoàng SMI-IS 251 F K29HP-QTC NỢ HP

14 29218156345 Chu Huy Hoàng SMI-IS 251 F K29HP-QTM

15 29214635037 Trần Quốc Hùng SMI-IS 251 F K29HP-QTM

16 29212280340 Nguyễn Phước Quang Huy SMI-IS 251 F K29HP-QTM NỢ HP

17 27212242903 Hồ Anh Kiệt SMI-IS 251 F K29HP-QTM NỢ HP

18 29214661422 Võ Như Minh Khang SMI-IS 251 F K29HP-QTM

19 29214646110 Nguyễn Đình Khoa SMI-IS 251 F K29HP-QTM

20 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan SMI-IS 251 F K29HP-QTM

21 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh SMI-IS 251 F K29HP-QTC

22 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

23 29204638531 Trần Ngọc Phương Linh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

24 29204149796 Lê Thị Diệu Linh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

25 29214649093 Trần Bình Long SMI-IS 251 F K29HP-QTM

26

27

28
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204639434 Đoàn Thị Khánh Ly SMI-IS 251 F K29HP-QTM

2 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly SMI-IS 251 F K29HP-QTM

3 29204653693 Nguyễn Thiên Lý SMI-IS 251 F K29HP-QTM

4 29214653174 Bùi Cao Minh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

5 29208154037 Lê Thị Trà My SMI-IS 251 F K29HP-QTC

6 29207738520 Trần Thị Trà My SMI-IS 251 F K29HP-QTC

7 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

8 29204659598 Huỳnh Kim Ngân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

9 29204658641 Nguyễn Thị Kiều Ngân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

10 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa SMI-IS 251 F K29HP-QTC

11 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc SMI-IS 251 F K29HP-QTC

12 29209465256 Nguyễn Thị Thảo Nguyên SMI-IS 251 F K29HP-QTC

13 29214665665 Đặng Ngọc Trung Nguyên SMI-IS 251 F K29HP-QTM NỢ HP

14 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên SMI-IS 251 F K29HP-QTM

15 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên SMI-IS 251 F K29HP-QTM

16 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn SMI-IS 251 F K29HP-QTM

17 29214665464 Trần Lê Đình Nhân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

18 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi SMI-IS 251 F K29HP-QTM

19 29204653875 Trần Phi Nhi SMI-IS 251 F K29HP-QTM

20 29204629711 Đàm Thị Yến Nhi SMI-IS 251 F K29HP-QTM NỢ HP

21 29204355236 Phạm Xuân Nhi SMI-IS 251 F K29HP-QTM

22 29204553228 Nguyễn Thị Oanh SMI-IS 251 F K29HP-QTC

23 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

24 29214848689 Trần Đại Phát SMI-IS 251 F K29HP-QTC

25 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương SMI-IS 251 F K29HP-QTM

26

27

28
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214646484 Trần Văn Bảo Quân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

2 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên SMI-IS 251 F K29HP-QTM

3 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh SMI-IS 251 F K29HP-QTC

4 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

5 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

6 29214637122 Nguyễn Đình Tài SMI-IS 251 F K29HP-QTM

7 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên SMI-IS 251 F K29HP-QTM

8 29214856554 Phạm Quang Tiến SMI-IS 251 F K29HP-QTC

9 29204664751 Lê Thị Thanh Tú SMI-IS 251 F K29HP-QTM

10 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú SMI-IS 251 F K29HP-QTM

11 29214655167 Trần Thiên Tài Tuệ SMI-IS 251 F K29HP-QTM

12 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo SMI-IS 251 F K29HP-QTC

13 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo SMI-IS 251 F K29HP-QTC

14 29204664921 Hoàng Thị Phương Thảo SMI-IS 251 F K29HP-QTM

15 29204664505 Nguyễn Thị Thảo SMI-IS 251 F K29HP-QTM

16 29204653149 Đàm Thị Thanh Thảo SMI-IS 251 F K29HP-QTM

17 29214650949 Hoàng Đình Thắng SMI-IS 251 F K29HP-QTM
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MÔN THI : SMI-IS 251 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 31/05/2025   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204658922 Lê Anh Thi SMI-IS 251 F K29HP-QTM

2 29214658245 Trần Chí Thiện SMI-IS 251 F K29HP-QTM

3 29204639460 Nguyễn Thị Minh Thư SMI-IS 251 F K29HP-QTM

4 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư SMI-IS 251 F K29HP-QTM

5 29204658076 Đỗ Hoài Thương SMI-IS 251 F K29HP-QTM

6 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương SMI-IS 251 F K29HP-QTM

7 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang SMI-IS 251 F K29HP-QTM

8 29204359519 Nguyễn Thị Quỳnh Trang SMI-IS 251 F K29HP-QTM NỢ HP

9 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm SMI-IS 251 F K29HP-QTM

10 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm SMI-IS 251 F K29HP-QTM

11 29204865560 Phan Thị Huyền Trân SMI-IS 251 F K29HP-QTC

12 29204854904 Đoàn Bảo Trân SMI-IS 251 F K29HP-QTC

13 29206640664 Lê Thị Minh Vân SMI-IS 251 F K29HP-QTM

14 29204660139 Lâm Thị Tú Viên SMI-IS 251 F K29HP-QTM

15 29214623735 Lê Nhật Vĩnh SMI-IS 251 F K29HP-QTM

16 29214655518 Trần Văn Ý SMI-IS 251 F K29HP-QTM

17 29204645709 Trần Thị Ý SMI-IS 251 F K29HP-QTM
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